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Kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2025 đạt hơn 33 tỷ SGD là dấu mốc
kỷ lục mới trong quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Singapore, đã
vượt qua mức kỷ lục kim ngạch thương mại song phương 31,67 tỷ SGD cả năm
2024 của Việt Nam - Singapore.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn nguồn số liệu thống kê của Cơ quan
Quản lý doanh nghiệp Singapore cho biết, riêng trong tháng 10 năm 2025, tổng
kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với thế giới đạt 132,5 tỷ SGD, tăng
23,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 70,3 tỷ SGD, tăng
25,2%, nhập khẩu đạt 62,2 tỷ SGD, tăng 21%.

Trong xuất khẩu hàng hóa, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đạt 26,2
tỷ SGD, tăng 18,3%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) đạt 44 tỷ SGD,
tăng 29,7%. Trong 10 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của
Singapore với thế giới đạt 1,1 nghìn tỷ SGD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm
2024, trong đó: Xuất khẩu đạt 609,1 tỷ SGD, tăng 9,5%; nhập khẩu đạt 539,4 tỷ
SGD, tăng 7,1%.  Trong xuất khẩu hàng hóa, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản
xuất nội địa đạt 235,8 tỷ SGD, giảm 1,5%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung
chuyển) đạt 17,9 tỷ SGD, tăng 17,9%.

Trong 10 tháng năm 2025, trao đổi thương mại của Singapore với 15 đối tác
chính đa số duy trì tăng trưởng dương. Trong đó, về giá trị trao đổi thì Đài Loan
(Trung Quốc) tiếp tục tạm thời giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của
Singapore với kim ngạch trao đổi song phương đạt 138,2 tỷ SGD, tăng 47,6% so
với cùng kỳ năm 2024. Top 5 đối tác thương mại lớn nhất của Singapore còn có
Trung Quốc (trao đổi song phương đạt 134,3 tỷ SGD, giảm 3,7%), Malaysia (121
tỷ SGD, tăng 5,1%), Hoa Kỳ (112,8 tỷ USD, tăng 3,8%), và Hồng Kông (Trung
Quốc (71,1 tỷ SGD, tăng 13,9%).
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Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Sau 10 tháng năm 2025, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ
10 của Singapore với kim ngạch trao đổi song phương đạt tổng cộng 33 tỷ SGD,
tăng 26,7% so với cùng kỳ 2024, trong đó: Xuất khẩu của Singapore tới Việt
Nam đạt 22,7 tỷ SGD, tăng 19,4%; nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt
10,4 tỷ SGD, tăng 46,4%.

Riêng trong tháng 10 năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore
với Việt Nam đạt 3,9 tỷ SGD, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó:
Xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 2,2 tỷ SGD, tăng 8,2%, nhập khẩu từ
Việt Nam đạt 1,7 tỷ SGD, tăng 109,3%. Trong xuất khẩu hàng hóa của
Singapore, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đến Việt Nam đạt gần
551 triệu SGD, giảm 22,9%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) sang Việt
Nam đạt 1,6 tỷ SGD, tăng 25%.

Nếu tính số liệu tổng, Singapore đang là nước xuất siêu với giá trị xuất siêu
sang Việt Nam theo ghi nhận của phía bạn đạt 12,3 tỷ SGD. Tuy nhiên, chủ yếu
là hàng tạm nhập tái xuất từ nước thứ 3 thông qua Singapore xuất sang Việt
Nam, 16,5 tỷ SGD tạm nhập tái xuất chiếm khoảng 72,98% tổng kim ngạch
xuất khẩu vào Việt Nam (22,7 tỷ SGD).

Nếu chỉ tính hàng hóa có xuất xứ Việt Nam và xuất xứ Singapore, Việt Nam
đang xuất siêu sang Singapore đạt gần 4,22 tỷ SGD. Về xuất khẩu, số liệu
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thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore cho thấy, trong 10
tháng năm 2025, hai nhóm hàng là máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS
85) và nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các
loại sáp khoáng chất (HS 27) tiếp tục là hai nhóm hàng hóa xuất khẩu thứ 1 và
2 của Singapore tới Việt Nam.

Tổng giá trị xuất khẩu của hai nhóm này đạt 15,4 tỷ SGD, chiếm đến 68,1%
tổng giá trị xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam trong 10 tháng năm 2025.
Hai nhóm này hiện cũng đang chứng kiến mức tăng trưởng khá, cụ thể là: nhóm
máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85) có giá trị xuất khẩu tới Việt Nam
đạt 11,9 tỷ SGD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2024; còn nhóm nhiên liệu,
dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất
(HS 27) đạt 3,5 tỷ SGD, tăng 18,2%.

Tuy cùng chiếm tỷ trọng cao, nhưng bản chất xuất khẩu của Singapore đối với
hai nhóm này tới Việt Nam có sự khác biệt khá rõ rệt. Nếu như nhóm máy móc
và thiết bị điện và bộ phận (HS 85) có tỷ lệ tạm nhập tái xuất từ nước thứ ba
đến 97,1%, thì nhóm nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa
bi-tum; các loại sáp khoáng chất (HS 27) lại chủ yếu được sản xuất trong nước
tại Singapore, với tỷ lệ của giá trị nội địa trong xuất khẩu sang Việt Nam chiếm
đến 99%.

Ngoài hai nhóm nêu trên, trong Top 15 các nhóm hàng xuất khẩu chính của
Singapore tới Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2025, có một số nhóm hàng
khác đáng chú ý với giá trị xuất khẩu khá hoặc tăng trưởng ấn tượng như nhóm:
Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84) đạt 1,8
tỷ SGD, tăng 46,9%; nhựa và sản phẩm từ nhựa (HS 39) đạt 843,6 triệu SGD,
giảm 6,6%; và tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm hoặc chế phẩm vệ sinh (HS 33) đạt
499 triệu SGD, giảm 9,3%.

Về nhập khẩu, số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore
cho thấy, trong 10 tháng năm 2025, nhóm Máy móc và thiết bị điện và bộ phận
(HS 85) cũng tiếp tục là nhóm hàng hóa có giá trị nhập khẩu cao nhất mà
Singapore nhập khẩu từ Việt Nam, đạt gần 5,4 tỷ SGD, tăng 106,7% so với cùng
kỳ năm 2024 và chiếm đến 51,9% tổng giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt
Nam.

Đứng thứ 2 và 3 về giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam lần lượt là các
nhóm: Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84),
đạt 2,4 tỷ SGD, tăng 64,2%; và Thủy tinh và sản phẩm bằng thủy tinh (HS 70),
đạt gần 712,8 triệu SGD, tăng 5,5%.
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Ngoài ra, các nhóm còn lại trong Top 15 nhóm hàng nhập khẩu chính của
Singapore từ Việt Nam hầu hết đều ghi nhận tăng trưởng âm so với cùng kỳ
2024, duy chỉ có ba nhóm ghi nhận tăng trưởng dương là: Cá và động vật giáp
xác/thân mềm/thủy sinh không xương sống khác (HS 03), đạt 101,9 triệu SGD,
tăng 14,8%; Dụng cụ và thiết bị quang học/nhiếp ảnh/điện ảnh/đo lường chính
xác/kiểm tra y tế hoặc phẫu thuật và bộ phận/phụ kiện (HS 90), cũng đạt 96,5
triệu SGD, tăng 29,6%; và Đồ uống, rượu và giấm (HS 22), đạt 40,7 triệu SGD,
tăng 23,6%.

Ngày 30/10/2025, Việt Nam và Singapore đã ký thỏa thuận thương mại gạo, đây
được coi là một bước tiến mới làm sâu sắc hơn nội hàm hợp tác kinh tế trong
quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Singapore, tạo niềm tin
chính trị và tin cậy hợp tác cho các doanh nghiệp hai nước tiếp tục thúc đẩy
quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư.

Minh Anh (t/h)
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